
Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày       tháng 01 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

   

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành   

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 2.002593 

Đề nghị đánh giá, công 

nhận Đơn vị học tập 

cấp tỉnh 

Nộp hồ sơ 

trước ngày 15 

tháng 01 hằng 

năm. 

Đánh giá, công 

nhận đơn vị 

đạt “Đơn vị 

học tập” cấp 

tỉnh trước 

ngày 15 tháng 

02 hằng năm. 

  

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp, số 

85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, 

thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 

24/2023/TT-BGDĐT 

ngày 11/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy 

định về đánh giá, công 

nhận “Đơn vị học tập” 

cấp huyện, tỉnh 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến một phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI; 

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến một 

phần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=332660&qdcbid=83756&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên  

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1  1.001942 

Đăng ký xét tuyển trình độ 

đại học, trình độ cao đẳng 

ngành giáo dục mầm non 

30 ngày làm 

việc 

Đợt 1: Các 

điểm tiếp 

nhận  thuộc 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 Sau đợt 1: 

Theo quy 

định của 

trường 

Theo 

quy định 

Thông tư số 09/2020/TT-

BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy 

chế tuyển sinh trình độ đại 

học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

2  1.005074 

Cho phép trường trung học 

phổ thông hoạt động giáo 

dục 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

3  1.005015 

Thành lập trường trung 

học phổ thông chuyên 

công lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học 

phổ thông chuyên tư thục 

25 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

4  1.005008 
Cho phép trường trung học 

phổ thông chuyên hoạt 

động giáo dục 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

5  1.004988 
Cho phép trường trung học 

phổ thông chuyên hoạt 

động trở lại 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

6  1.004999 
Sáp nhập, chia tách trường 

trung học phổ thông 

chuyên 

25 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

phần phần 

7  1.004991 
Giải thể trường trung học 

phổ thông chuyên 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

8  1.005025 
Cho phép trung tâm ngoại 

ngữ, tin học hoạt động 

giáo dục trở lại 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

9  1.005043 
Sáp nhập, chia, tách trung 

tâm ngoại ngữ, tin học 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 
- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

10  1.005036 

Giải thể trung tâm ngoại 

ngữ, tin học (theo đề nghị 

của cá nhân tổ chức thành 

lập trung tâm ngoại ngữ, 

tin học) 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

11  1.005466 

Thành lập trung tâm hỗ trợ 

và phát triển giáo dục hòa 

nhập công lập hoặc cho 

phép thành lập trung tâm 

hỗ trợ và phát triển giáo 

dục hòa nhập tư thục 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html


6 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

12  1.005195 
Cho phép trung tâm hỗ trợ 

và phát triển giáo dục hòa 

nhập hoạt động giáo dục 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

13  1.005359 

Cho phép trung tâm hỗ trợ 

và phát triển giáo dục hòa 

nhập hoạt động trở lại 

25 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

14  1.004712 

Tổ chức lại, cho phép tổ 

chức lại trung tâm hỗ trợ 

và phát triển giáo dục hòa 

nhập 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html


7 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

tỉnh Đồng 

Tháp 
phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

15  2.001805 
Giải thể trung tâm hỗ trợ 

và phát triển giáo dục hòa 

nhập 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

16  1.005061 
Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

17  2.001985 

Điều chỉnh, bổ sung giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động dịch vụ tư vấn du 

học 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

Không 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html


8 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

phần phần 

18  2.001987 
Đề nghị được kinh doanh 

dịch vụ tư vấn du học trở 

lại 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định 46/2017/NĐ-CP, 

ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

19  1.000715 
Cấp giấy chứng nhận kiểm 

định chất lượng giáo dục 

mầm non 

120 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Thông tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/08/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo dục 

và công nhận đạt chuẩn quốc 

gia đối với trường mầm non 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

20  1.000713 
Cấp giấy chứng nhận chất 

lượng giáo dục đối với 

trường tiểu học 

120 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Không 

Thông tư số 17/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/08/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định về kiểm định chất lượng 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-46-2017-nd-cp-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-hoat-dong-trong-linh-vuc-giao-duc-5215b.html


9 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường 

tiểu học  

tuyến một 

phần 

tuyến một 

phần 

21  1.000711 

Cấp giấy chứng nhận chất 

lượng giáo dục đối với 

trường trung học (Bao 

gồm trường trung học cơ 

sở; trường trung học phổ 

thông; trường phổ thông 

có nhiều cấp học; trường 

phổ thông dân tộc nội trú 

cấp huyện; trường phổ 

thông dân tộc nội trú cấp 

tỉnh; trường phổ thông dân 

tộc nội trú trực thuộc Bộ; 

trường phổ thông dân tộc 

bán trú; trường chuyên 

thuộc các loại hình trong 

hệ thống giáo dục quốc 

dân) 

120 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/08/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định về kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường 

trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

22  1.006388 

Thành lập trường trung 

học phổ thông công lập 

hoặc cho phép thành lập 

trường trung học phổ 

thông tư thục 

25 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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10 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Tháp 

23  1.005067 
Cho phép trường trung học 

phổ thông hoạt động trở lại 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

24  1.005070 
Sáp nhập, chia tách trường 

trung học phổ thông 

25 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần  

25  1.006389 

Giải thể trường trung học 

phổ thông (theo đề nghị 

của cá nhân, tổ chức thành 

lập trường trung học phổ 

thông) 

20 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 
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11 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

tỉnh Đồng 

Tháp 

26  1.005065 
Thành lập trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

27  1.005062 
Cho phép trung tâm giáo 

dục thường xuyên hoạt 

động giáo dục trở lại 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

28  1.005053 
Thành lập, cho phép thành 

lập trung tâm ngoại ngữ, 

tin học 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

29  1.005049 
Cho phép trung tâm ngoại 

ngữ, tin học hoạt động 

giáo dục 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần  

30  1.000288 
Công nhận trường mầm 

non đạt chuẩn Quốc gia 

120 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

 

Thông tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/08/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo dục 

và công nhận đạt chuẩn quốc 

gia đối với trường mầm non 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

31  1.000280 
Công nhận trường tiểu học 

đạt chuẩn Quốc gia 

120 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

Không 

 

Thông tư số 17/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/08/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định về kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-135-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-46-2017-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-linh-vuc-giao-duc-4d152.html
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

tiểu học  

32  1.000691 
Công nhận trường trung 

học đạt chuẩn quốc gia 
120 ngày 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/08/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định về kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường 

trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

33  1.000744 
Sáp nhập, chia tách trung 

tâm giáo dục thường 

xuyên 

30 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

34  1.005057 
Giải thể trung tâm giáo 

dục thường xuyên 

30 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

Không 

- Nghị định số 135/2018/NĐ-

CP ngày 04/10/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số điều 

của ngày 21/4/2017 của Chính 

phủ quy định về điều kiện đầu 

tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; - 

Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

phần phần 

35  1.000729 
Xếp hạng các trung tâm 

giáo dục thường xuyên cấp 

huyện 

30 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

1. Số 38/2005/QH11, Luật 

Giáo dục. 

2. Quyết định số 01/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 02 tháng 01 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Quy chế hoạt động TTGDTX. 

3.Thông tư 48/2008/TT-

BGDĐT ngày 25/8/2008 của 

Bộ GDĐT về việc hướng dẫn 

xếp hạng và thực hiện chế độ 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo của 

trung tâm GDTX. 

4. Quyết định số 39/2014/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 12 năm 

2014 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp về việc ban 

hành phân cấp về quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, 

các Hội, doanh nghiệp do Nhà 

nước làm chủ sở hữu thuộc 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

36  1.000181 
Cấp phép hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống và hoạt 

động giáo dục ngoài giờ 

15 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 04/2014/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 

2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

chính khóa số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

dục và Đào tạo ban hành Quy 

định quản lý hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống và hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính 

khóa 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến một 

phần 

37  SGDDT_GDDT24 
Công nhận trường học đạt 

chuẩn xanh - sạch - đẹp 

45 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Quyết định số 691/QĐ – 

SGDĐT.CTTT ngày 

27/6/2016 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Tiêu 

chuẩn công nhận trường đạt 

chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

 

38  SGDDT_GDDT25 
Công nhận thư viện trường 

học đạt các danh hiệu 

Không quy 

định  

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Thông tư số 16/2022/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 11 

năm 2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy 

định tiêu chuẩn thư viện cơ sở 

giáo dục mầm non và phổ 

thông 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

 

39  2.002478 
Chuyển trường đối với học 

sinh Trung học phổ thông 

03 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Không 
- Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 12 

năm 2002 của Bộ Giáo dục và 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Đào tạo về việc ban hành 

“Quy định chuyển trường và 

tiếp nhận học sinh học tại các 

trường THCS và THPT”. 

- Thông tư số 50/2021-TT-

BGDĐT ngày 31/12/2021 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

40  SGDDT_GDDT27 Giải quyết khiếu nại 
70 ngày làm 

việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Luật Khiếu nại, số 

02/2011/QH13, ngày 11 tháng 

11 năm 2011. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

 

41  SGDDT_GDDT28 Giải quyết tố cáo 
105 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Luật Tố cáo, số 

03/2011/QH13, ngày 11 tháng 

11 năm 2011. 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

 

42  2.002479 Tiếp nhận học sinh trung 
Không quy 

định 

Trung tâm 

Hành chính 
Không 

Thông tư số 50/2021/TT- 

BGDĐT ngày 31 tháng 12 
- Trực tiếp; - Trực tiếp; 
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

học phổ thông Việt Nam 

về nước 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

năm 2021 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

chuyển trường và tiếp nhận 

học sinh tại các trường trung 

học cơ sở và trường trung học 

phổ thông ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 12 

năm 2002 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 12 

năm 2002 về việc ban hành 

Quy định chuyển trường và 

tiếp nhận học sinh học tại các 

trường trung học cơ sở và 

trung học phổ thông 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

43  2.002480 
Tiếp nhận học sinh trung 

học phổ thông người nước 

ngoài 

Không quy 

định 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Thông tư số 50/2021/TT- 

BGDĐT ngày 31 tháng 12 

năm 2021 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

chuyển trường và tiếp nhận 

học sinh tại các trường trung 

học cơ sở và trường trung học 

phổ thông ban hành kèm theo 

Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 12 

năm 2002 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Quyết định số 51/2002/QĐ-

BGDĐT ngày 25 tháng 12 

năm 2002 về việc ban hành 

Quy định chuyển trường và 

tiếp nhận học sinh học tại các 

trường trung học cơ sở và 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

trung học phổ thông 

44  1.005144 

Đề nghị miễn giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập, 

hỗ trợ tiền đóng học phí 

đối với người học tại các 

cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên, giáo 

dục nghề nghiệp và giáo 

dục đại học 

Theo học kỳ 

hoặc theo 

năm học 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục; 

Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình  

 

45  1.004435 

Xét, duyệt chính sách hỗ 

trợ đối với học sinh trung 

học phổ thông là người 

dân tộc Kinh 

Không quy 

định 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Nghị định số 116/2016/NĐ-

CP ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ Quy định chính sách hỗ 

trợ học sinh bán trú, trường 

phổ thông dân tộc bán trú và 

học sinh trung học phổ thông 

ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-457392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-457392.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy định 

nội dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

46  1.004436 

Xét, duyệt chính sách hỗ 

trợ đối với học sinh trung 

học phổ thông là người 

dân tộc thiểu số 

Không quy 

định 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Nghị định số 116/2016/NĐ-

CP ngày 18/7/2016 của Chính 

phủ Quy định chính sách hỗ 

trợ học sinh bán trú, trường 

phổ thông dân tộc bán trú và 

học sinh trung học phổ thông 

ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình  

 

47  1.002982 

Hỗ trợ học tập đối với học 

sinh trung học phổ thông 

các dân tộc thiểu số rất ít 

người 

Không quy 

định 

Trung tâm 

Hành chính 

công tỉnh 

Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn 

Huệ, 

phường 1, 

thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không 

Nghị định số 57/2017/NĐ-

CP ngày 09/5/2017 của Chính 

phủ quy định chính sách ưu 

tiên tuyển sinh và hỗ trợ học 

tập đối với trẻ mẫu giáo, học 

sinh, sinh viên dân tộc thiểu 

số rất ít người; 

Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI; 

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình  

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-57-2017-nd-cp-uu-tien-tuyen-sinh-ho-tro-hoc-tap-tre-mau-giao-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-348922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-57-2017-nd-cp-uu-tien-tuyen-sinh-ho-tro-hoc-tap-tre-mau-giao-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-348922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-104-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-544177.aspx
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II. LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ  

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.005092 

Cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc  (Riêng 

đối với cấp THCS từ năm 

2005 trở về trước) 

01 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

HCC 
Không 

- Thông tư số 

21/2019/TT-BGDĐT 

ngày 29/11/2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành Quy 

chế quản lý bằng tốt 

nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông, 

bằng tốt nghiệp trung 

cấp sư phạm, văn 

bằng giáo dục đại 

học và chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

- Công văn số 

975/SGDĐT-KHTC 

ngày 06/7/2023 về 

không thu phí cấp 

bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

2 2.001914 
Chỉnh sửa nội dung văn 

bằng, chứng chỉ 
01 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

HCC 
Không 

- Thông tư số 

21/2019/TT-BGDĐT 

ngày 29/11/2019 của 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về ban hành Quy 

chế quản lý bằng tốt 

nghiệp trung học cơ 

sở, bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông, 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 



21 

 

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

bằng tốt nghiệp trung 

cấp sư phạm, bằng 

tốt nghiệp cao đẳng 

sư phạm, văn bằng 

giáo dục đại học và 

chứng chỉ của hệ 

thống giáo dục quốc 

dân. 

- Công văn số 

975/SGDĐT-KHTC 

ngày 06/7/2023 về 

không thu phí cấp 

bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên   

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.004889 

Công nhận bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp trung học 

phổ thông, giấy chứng 

nhận hoàn thành chương 

trình giáo dục phổ thông 

do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp để sử dụng tại 

Việt Nam 

 

20 ngày 

 

Trung tâm Kiểm 

soát thủ tục hành 

chính và Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Đồng Tháp 

số 85 đường 

Nguyễn Huệ, 

phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Không 

Thông tư số 

13/2021/TT-BGDĐT 

ngày 15 tháng 4 năm 

2021 về Quy định về 

điều kiện, trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền 

công nhận văn bằng 

do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp để sử 

dụng tại Việt Nam 
 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua 

DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6829
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III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO 

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên  

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 SGDĐT_TCNG01 

Xét tặng danh hiệu Nhà 

giáo nhân dân - Nhà 

giáo ưu tú 

30 ngày 

làm việc 

Trung tâm 

HCC 
Không 

Nghị định số 

27/2015/NĐ-CP 

ngày 10/3/2015 về 

quy định về xét 

tặng danh hiệu 

"Nhà giáo Nhân 

dân", "Nhà giáo 

Ưu tú" 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua 

BCCI;  
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IV. LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH 

1. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên   

TT 
Mã số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên VBQPPL quy 

định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.009394 
Đăng ký xét tuyển học theo 

chế độ cử tuyển 

35 ngày 

làm việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả các huyện,  

thành phố 

Không 

Nghị định số 

141/NĐ-CP ngày 08 

tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ quy 

định chế độ cử tuyển 

đối với học sinh, sinh 

viên dân tộc thiểu số 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

2 1.005142 
Đăng ký dự thi Tốt nghiệp 

trung học phổ thông  

45 ngày 

làm việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả các huyện, 

thành phố 

Không 

Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ 

thông hiện hành 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

3 1.005098 
Đặc cách tốt nghiệp trung 

học phổ thông 

30 ngày 

làm việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả các huyện, 

thành phố 

Không 

Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ 

thông hiện hành 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 

4 1.005095 
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông  

15 ngày 

làm việc 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả các huyện, 

thành phố 

Không 

Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ 

thông hiện hành 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC trực 

tuyến toàn trình 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc qua DVC 

trực tuyến toàn 

trình 
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